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1 ĐẶNG THỊ THÚY AN 04/08/1989 HẬU GIANG B0262 4.5 4.0 4.2 KHÔNG ĐẠT

2 TRẦN NHẬT ÁNH 15/07/1997 BRVT B0263 6.5 6.5 6.5 TB KHÁ

3 VŨ MẠNH CƯỜNG 08/10/1986 PHÚ THỌ B0264 3.0 3.0 3.0 KHÔNG ĐẠT

4 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 31/10/1990 QUẢNG NAM B0265 7.0 9.0 8.4 GIỎI

5 BÙI THỊ CÂM DUYÊN 21/04/1987 BRVT B0266 2.5 6.0 5.0 TRUNG BÌNH

6 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 04/10/1987 THANH HÓA B0267 9.0 9.0 9.0 GIỎI

7 TRẦN XUÂN HIẾN 12/12/1973 VĨNH PHÚC B0268 5.0 2.5 3.3 KHÔNG ĐẠT

8 NGUYỄN THỊ XUÂN HIỀN 28/03/1985 BRVT B0269 8.0 9.5 9.1 GIỎI

9 NGUYỄN THỊ MINH HIỂN 08/04/1979 BÌNH GIÃ B0270 8.0 8.0 8.0 GIỎI

10 NGUYỄN THỊ TUYẾT LINH 10/03/1995 BRVT B0271 7.0 8.5 8.1 GIỎI

11 CAO THỊ TUYẾT MAI 09/05/1994 BRVT B0272 5.0 5.0 5.0 TRUNG BÌNH

12 NGUYỄN MINH NGUYÊN 26/11/2000 BÀ RỊA B0273 0.0 VẮNG THI

13 NGUYỄN HUỲNH HẠ NHI 27/07/1999 BRVT B0274 6.5 7.5 7.2 KHÁ

14 VÕ THỊ HỒNG PHẤN 24/07/1995 BRVT B0275 7.0 5.0 5.6 TRUNG BÌNH

15 HOÀNG NGỌC PHÚ 26/01/2004 BÀ RỊA B0276 3.0 6.0 5.1 TRUNG BÌNH

16 VÕ THANH QUYỀN 18/08/1989 ĐỒNG NAI B0277 0.0 VẮNG THI

17 NGUYỄN THANH SANG 25/11/1983 LONG PHƯỚC B0278 3.5 2.5 2.8 KHÔNG ĐẠT

18 CAO THỊ TÀI 30/07/1982 BRVT B0279 3.5 1.0 1.8 KHÔNG ĐẠT

19 HOÀNG THỊ TÂM 10/07/1990 NINH BÌNH B0280 6.5 4.0 4.8 KHÔNG ĐẠT

20 ĐẶNG ĐÌNH THƯỢNG 27/05/1987 HƯNG YÊN B0281 7.0 5.5 6.0 TRUNG BÌNH

21 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG 01/03/1971 BRVT B0282 4.0 5.5 5.1 TRUNG BÌNH

22 TRẦN THỊ PHƯƠNG TRUNG 17/08/1993 HÀ TĨNH B0283 6.5 6.5 6.5 TB KHÁ

23 TRẦN VĂN TUÂN 20/01/1985 HÀ TĨNH B0284 5.0 5.0 5.0 TRUNG BÌNH

24 ĐOÀN MINH TUẤN 16/01/1989 ĐỒNG NAI B0285 0.0 VẮNG THI

24 ĐẠT TỶ LỆ TỶ LỆ
KHÔNG 

THI
TỶ LỆ

21 15 71% 29% 3 13%

(đã ký)

TS. Nguyễn Văn Việt
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ĐỢT THI: 04 -  Ngày27/11/2016 - Tại Trường Trung Cấp Chuyên nghiệp Bà Rịa

TỔNG SỐ HV DỰ THI

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH BRVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TC CHUYÊN NGHIỆP BÀ RỊA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Bà Rịa, ngày 09 tháng 12 Năm 2016

TỔNG SỐ HV


